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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Trại, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

27/06/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH MAY TÂN YÊN

2400738772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MAY TÂN YÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN YEN GARMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913 596 465
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

2. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

6. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc

4641

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, máy 
da giày

4659

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

9. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

10. Bán buôn gạo 4631

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

13. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

15. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

16. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa, phụ liệu 
may mặc và giày dép

4669

18. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

19. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 

cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 

Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1 NGÔ VIỆT 
HÙNG

Số 75 đường Nguyễn 
Gia Thiều, Phường Suối 
Hoa, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,00 125465314

2 TRẦN ĐỨC 
DŨNG

Số 72 đường Trần Lựu, 
Phường Thị Cầu, Thành 
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

2.000.000.000 40,00 125588424

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN ĐỨC DŨNG Nam

07/10/1974 Kinh Việt Nam

125588424
29/06/2010 Công an tỉnh Bắc Ninh

Số 72 đường Trần Lựu, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 72 đường Trần Lựu, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
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